Phạm Thị Quyên – Lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi C – Trường MN Hoàng Tân – TX Quảng Yên - QN

Tuần thứ 7:                                                                             TÊN CHỦ ĐỀ LỚN:                                                                                   (Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần 
Tên chủ đề nhánh 3: Tôi cần gì
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1 tuần
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cùng  trẻ quan sát và trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Cùng trẻ tìm hiểu về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Cho trẻ chơi ở các góc.
* Tập thể dục sáng
- Tập với vòng thể dục: Cúi xuống cầm 2 bên vòng thực hiện động tác: 
+ Động tác 1: Đưa lên cao hạ xuống ngang ngực.
+ Động tác 2: Đưa sang bên trái, người hơi nghiêng sang phải, trở về. Đưa sang bên phải, người hơi nghiêng sang trái, trở về.
+ Động tác 3: Cúi người đặt vòng xuống đất, đứng thẳng người lên  vỗ tay 3 cái. 
 * Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Hình ảnh, video về ngày 20/10.
- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.


- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.
- Loa đài, nhạc bài hát 






- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích: 
+ Quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày.
+ Những bông hoa nở.
+ Quan sát vườn hoa của lớp.
+ Quan sát cây xanh quanh trường.
* Trò chơi: 
+ Chuyền bóng
+ Hái hoa tặng cô.
+ Stop, stop.
* Chơi tự do: 
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Chơi với cát và nước.
	
- Chuẩn bị địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn


- Bóng
- Mũ, dép của trẻ


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Cát, nước; Phấn.


BẢN THÂN TÔI
Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024)
để lớn lên và khoẻ mạnh
Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.






- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về thời tiết trong ngày, những bông hoa, cây xanh quanh trường..
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	





* Góc phân vai :
- Chơi đóng vai mẹ con, cô giáo, gia đình; 
- Cửa hàng bán hoa, quà.
* Góc xây dựng:
-  Xếp nhà của bé, xếp trường.
* Góc học tập:
- Xem sách tranh về ngày 20/10.
* Góc nghệ thuật:
- Thực hành sách chủ đề.
- Xé dán bông hoa
- Hát vận động các bài hát về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây, lau lá tưới cây.

	
- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.

- Bộ đồ chơi gia đình
- Bộ đồ chơi bán hàng


+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh
+ Sách, tranh.

- Sách chủ đề
+ Giấy màu, keo…
- Các bài hát trong chủ đề

- Dụng cụ chăm sóc cây

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn qùa chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện cuốn bé làm quen chữ cái.
- Thực hiện cuốn kỹ năng sống, kỹ năng xã hội.
- Tập sử dụng kéo, bút.
- Tập rửa mặt, rửa tay, súc miệng.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề.
- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu


- Kéo con, bút

- Bài hát, bài thơ,…

- Đồ chơi góc

- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ sử dụng kéo, bút.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                              B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
21/10/2024
	Trò chuyện về ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.

	- Video, tranh ảnh về ngày 20/10
- Câu hỏi đàm thoại
- Nhạc bài “Món quà tặng cô”

	Thứ ba
22/11/2024
	VĐCB: Lăn bóng và đi theo bóng; TCVĐ: Lá và gió.

	 - Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục gọn gàng, xắc xô.
- Bóng





	Thứ tư
23/11/2024
	Thơ: Nghe lời cô giáo.

	- Hình ảnh minh hoạ bàn thơ
- Câu hỏi đàm thoại
- Nhạc bài “Cô giáo em”



	Thứ năm
24/11/2024
	Xếp tương ứng 
1-1.

	- Đồ dùng của cô: 1 rổ có 4 bông hoa, 4 lọ hoa, bảng con, que chỉ, thẻ chấm tròn.
 - Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ một rổ có 4 bông hoa và 4 lọ hoa, bảng con.


	Thứ sáu
25/11/2024
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
	- Nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Bối cảnh sân khấu “Lễ hội âm nhạc” (có cây, mô hình trường mầm non…)
- Mũ cho các đội chơi.


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình tivi, loa
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 9:                                    TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: MỜI BẠN ĐẾN THĂM                                                                             (Thời gian thực hiện: Số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của trẻ.
+ Nhà con là nhà mấy tầng ?
+ Nhà có mấy phòng ? Các phòng dùng để làm gì ? 
- Cho trẻ chơi ở các góc
* Tập thể dục sáng
+ Đông tác 1: Hô hấp: Thổi bóng
+ Động tác 2: Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Động tác 3: Bụng 3: Đứng quay người sang bên.
+ Động tác 4: Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.





- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
+ Dạo chơi, quan sát cây cảnh.
+ Làm kèn từ lá chuối.
+ Quan sát các kiểu nhà xung quanh trường, lớp.
+ Nhặt lá cây trên sân trường.
+ Quan sát khuôn viên nhà thể thao của xã.
* Trò chơi: 
+ Chó sói xấu tính.
+ Về đúng nhà.
+ Lộn cầu vồng.
* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Lá chuối
- Mũ, dép của trẻ


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Sỏi, đá, hoa


GIA ĐÌNH TÔI
Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024)
gia đình tôi ở
Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về các kiểu nhà, cây cảnh, nhà thể thao của xã. Hướng dẫn trẻ làm kèn từ lá chuối.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai: 
- Gia đình, mẹ con, nấu ăn, siêu thị gia đình.
* Góc xây dựng: 	
- Xây dựng lắp ghép các kiểu nhà.
- Xếp đường vào nhà bé.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, cắt xé, dán tranh về các kiểu nhà.
- Hát vận động các bài hát trong chủ đề.
* Góc học tập:
-  Xem tranh, ảnh, truyện về các kiểu nhà. 
* Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây cảnh.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi gia đình, bán hàng.
+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh.
+ Bộ đồ chơi lắp ghép.

- Giấy màu, bút màu, giấy a4

- Các bài hát trong chủ đề



- Tranh, ảnh, truyện,…

+ Dụng cụ tưới nước, thùng rác.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.


- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn qùa chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Cho trẻ thực hiện vở: Bộ LQ với Toán, chữ cái.
- Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu của bé.
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Tích chu; Cô bé quàng khăn đỏ; Cháu ngoan của bà.
- Xem chương trình PoPskids - Vui giao thông: Tập 6 “Dòng sông xe cộ: Cách để qua đường an toàn”.
- Lao động, xếp đồ chơi gọn gàng cuối ngày (cuối tuần).
	- Vở LQCC

- Câu hỏi đàm thoại
- Hình ảnh minh hoạ câu truyện
- Tivi, máy tính, video chương trình.

- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xem chương trình.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 04/11/2024
	Cách xử lý khi xảy ra đám cháy
	- Nhạc bài hát: Nhà mình rất vui
- Hình ảnh những nguy cơ gây nên đám cháy.
- Video chú lính cứu hoả đang chữa cháy và cách thoát hiểm khi đám cháy xảy ra.


	Thứ ba
Ngày 05/11/2024
	VĐCB: Trườn về phía trước. Trò chơi: Nhảy vào nhảy ra.
	- Vạch chuẩn, thảm.
- Nhạc bài hát: Mời lên tàu lửa; Bé khoẻ bé ngoan.





	Thứ tư
Ngày 06/11/2024

	Thơ: Ngôi nhà của bé.
	- Mô hình ngôi nhà
- Hình ảnh minh hoạ bài thơ
- Máy tính, giáo án điện tử




	Thứ năm
Ngày 07/11/2024
	Tô màu ngôi nhà.

	- Vở tạo hình, sáp màu.
- Tranh mẫu của cô
- Nhạc bài hát “Nhà của tôi”
- Giá treo sản phẩm

	Thứ sáu
Ngày 08/11/2024
	Dạy vận động: Nhà của tôi.
Nghe hát: Ngôi nhà mới.
Trò chơi: Ai giỏi hơn.
	- Nhạc không lời bài hát: Nhà của tôi
- Nhạc không lời và có lời bài hát Ngôi nhà mới.
- Một số bài hát trong chủ đề.



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 11:                                  TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: LỚN LÊN BÉ THÍCH                                                                             (Thời gian thực hiện: Số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 1:
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Trò chuyện với trẻ về nghề dạy học.
+ Các con biết gì về nghề dạy học ?
+ Công việc của nghề dạy học là gì ? 
- Cho trẻ chơi ở các góc
* Tập thể dục sáng
- Tập theo nhạc bài: Cô giáo em
+ Hô hấp 4: Hít vào thở ra.
+ Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau.
+ Bụng 1: Đứng cúi về trước.
+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.





- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
- Những bông hoa kì diệu.
- Thăm quan lớp học trò chuyện về công việc dạy học.
- Quan sát cây xanh vườn trường.
- Quan sát thời tiết trong ngày.
- Nhổ cỏ trong vườn hoa 
* Trò chơi: 
- Hái hoa, ngửi hoa.
- Mèo đuổi chuột.
- Ai lăn xa hơn.
* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Mũ, dép của trẻ



- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.


- Phấn
- Đồ chơi cát và nước


LÀM NGHỀ GÌ?
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024)
Nghề dạy học
Từ ngày 18  tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về các kiểu nhà, cây cảnh, nhà thể thao của xã. Hướng dẫn trẻ làm kèn từ lá chuối.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai
- Đóng vai cô giáo, học sinh.
* Góc xây dựng
- Xây trường, xây khuôn viên trường.
* Góc nghệ thuật 
- Tô màu tranh cô giáo.
- Hát về chủ đề.
* Góc học tập 
- Xem tranh, kể truyện theo tranh.
* Góc thiên nhiên
- Cùng cô chăm sóc, lau lá cây.

	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi cô giáo, học sinh
+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh.
+ Vở tạo hình, bút màu.
+ Các bài hát trong chủ đề

- Tranh, ảnh, truyện,…

+ Dụng cụ tưới nước, khăn.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Cho trẻ thực hiện cuốn “Bé làm quen với chữ cái”, kỹ năng xã hội.
- Rèn kỹ năng đi giầy, dép cho trẻ.
- Cô kể truyện, đồng dao, thơ về chủ đề.

- Xâu vòng tặng cô.
- Trang trí bưu thiếp tặng cô.
- Hoạt động góc theo ý thích, cất đồ chơi gọn gàng.
- Lao động cuối ngày.
	- Vở LQCC, KNXH

- Câu hỏi đàm thoại
- Hình ảnh minh hoạ câu truyện, bài thơ.
- Đồ chơi xâu vòng
- Giấy màu, bút màu, keo,…
- Đồ chơi góc

- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 18/11/2024
	So sánh chiều dài của 2 đối tượng
	- Ba sợi len (xanh, đỏ, vàng) trong đó hai sợi dài bằng nhau, một sợi dài hơn rõ nét.
- Ba khăn mặt, một khăn dài hơn, còn hai khăn kia dài bằng nhau.


	Thứ ba
Ngày 19/11/2024
	VĐCB: Bật xa 20-25cm
TCVĐ: Đi hái hoa tặng cô (Ôn đi trong đường hẹp)
	- Vạch chuẩn
- Đường hẹp, hoa
- Nhạc bài hát: Mời lên tàu lửa; Bé khoẻ bé ngoan.




	Thứ tư
Ngày 20/11/2024

	Thơ: Ngày 20/11
	- Hình ảnh minh hoạ bài thơ
- Máy tính, giáo án điện tử
- Nhạc bài: Cô giáo em




	Thứ năm
Ngày 21/11/2024
	Vẽ hoa tặng cô giáo
	- Giấy trắng a4, sáp màu.
- Tranh mẫu của cô
- Nhạc bài hát “Bông hồng tặng cô”
- Giá treo sản phẩm

	Thứ sáu
Ngày 22/11/2024
	Dạy trẻ cách xếp đồ gọn gàng

	- Video bé xếp đồ gọn gàng
- Câu hỏi đàm thoại
- Đồ chơi ở các góc






HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 13:                                  TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: LỚN LÊN BÉ THÍCH                                                                             (Thời gian thực hiện: Số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 3:
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Trò chuyện với trẻ về một số nghề phổ biến: Công an, bác sĩ,…
+ Các con biết những nghề nào ?
+ Công việc của các nghề đó là gì ? 
- Cho trẻ chơi ở các góc
* Tập thể dục sáng: - Tập theo lời bài hát: Nào chúng ta cùng tập thể dục.
+ Động tác 1: Hô hấp: Gà gáy
+ Động tác 2: Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
+ Động tác 3: Bụng 1: Đứng cúi người về phía trước.
+ Động tác 4: Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.

- Sân trường sạch sẽ, an toàn.






- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
+ Quan sát công việc của bác lao công.
+ Nhặt lá rụng trên sân trường.
+ Quan sát phòng làm việc của bác bảo vệ.
+ Quan sát cây xanh, quang cảnh trong sân trường
+ Tập làm chú bộ đội.
* Trò chơi:
+ Bóng tròn to.
+ Gieo hạt
+ Tung bóng.
* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Chơi với cát và nước
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Mũ, dép của trẻ



- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.



- Đồ chơi cát và nước
- Phấn


LÀM NGHỀ GÌ?
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024)
Một số nghề phổ biến
Từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 06 tháng 12 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.






- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về các kiểu nhà, cây cảnh, nhà thể thao của xã. Hướng dẫn trẻ làm kèn từ lá chuối.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai:
- Bán hàng, nấu ăn.
- Bác sĩ, công an
* Góc xây dựng:
-  Xây dựng doanh trại bộ đội.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu một số sản phẩm của nghề.
-  Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề..
* Góc học tập:  
- Xem tranh ảnh truyện về một số nghề. 
* Góc thiên nhiên:
-  Chăm sóc cây cảnh.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi bán hàng, nấu ăn. Đồ chơi phân vai.

+ Gạch, các khối, cây xanh.

+ Giấy trắng a4, bút màu.

+ Dụng cụ âm nhạc, các bài hát trong chủ đề

- Tranh, ảnh, truyện,…


+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện vở bé LQVT, LQCC, kỹ năng sống, phát triển TC - KNXH.
- Ôn các bài hát, bài thơ, câu đố, đồng dao, ca dao theo chủ đề.
- Chơi trò chơi: "Kéo cưa lừa sẻ", "Nu na nu nống".
- Chơi thả hình, chơi bộ đếm số, đan tết.

- Hoạt động góc theo ý thích, vệ sinh các góc, xếp đồ chơi gọn gàng, cho trẻ sát khuẩn tay sau khi chơi.
	- Vở LQVT, LQCC, KNXH

- Hình ảnh minh hoạ câu truyện, bài thơ, nhạc bài hát.


- Bộ đồ chơi thả hình, đếm số, đan tết.
- Đồ chơi góc
- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 02/12/2024
	Trò chuyện về nghề truyền thống
	- Hình ảnh một số nghề truyền thống
- Hình ảnh sản phẩm một số nghề truyền thống
- Sản phẩm các nghề truyền thống thật: lúa, hà,…
- Rổ đựng

	Thứ ba
Ngày 03/12/2024
	VĐCB: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng ngang.
TCVĐ: Bật về phí trước hái hoa tặng cô 

	-  Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ.
- Bóng: 20 quả. Xắc xô to 
- Nhạc bài hát “Cô và mẹ”, hoa đủ cho trẻ, lọ hoa.




	Thứ tư
Ngày 04/12/2024

	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
	- Hình ảnh minh hoạ bài thơ
- Video bài thơ
- Câu hỏi đàm thoại
- Máy tính, giáo án điện tử



	Thứ năm
Ngày 05/12/2024
	Nặn củ khoai
	- Củ khoai bằng đất nặn
- Bảng con, đất nặn, khăn lau ẩm
- Đĩa đựng sản phẩm
- Nhạc bài hát chủ đề 


	Thứ sáu
Ngày 06/12/2024
	Dạy trẻ tiết kiệm nước trong sinh hoạt
	- Video lợi ích của nước
- Video tiết kiệm nước
- Câu hỏi đàm thoại


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 15:                   TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CON VẬT                   (Thời gian thực hiện: Số tuần 4 tuần. 
Tên chủ đề nhánh 1:
(Thời gian thực hiện: Số tuần 1 tuần                                
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo,…
+ Con vật đó có đặc điểm gì ? Lợi ích gì ?
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 
- Cho trẻ chơi ở các góc
* Tập thể dục sáng: Tập thể dục sáng theo lời bài hát: “Tiếng gà trống gọi”
+ Hô hấp 3:  Tập thở ra và hít vào sâu.
+ Tay 5:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang.
+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.
+ Chân 2: Bật tách chụm chân tại chỗ.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.

- Sân trường sạch sẽ, an toàn.




- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
+ Quan sát thời tiết
+ HĐTN: Trứng chìm trứng nổi
+ Quan sát con gà.
+ Quan sát con chó. 
+ HĐTN: Con đường cảm giác
 * Trò chơi: 
+ Bắt con vịt.
+ Con gà và con quạ
+ Mèo đuổi chuột
+ Bắt con vịt.
+ Con gà và con quạ.
* Chơi tự do:
+  Chơi với thiết bị ngoài trời..
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường
+ Chơi với cát và nước
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Câu hỏi đàm thoại


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.




- Phấn
- Đồ chơi cát và nước


ĐÁNG YÊU
Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 10 tháng 01 năm 2024)
Con vật sống trong rừng
Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024)
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về các kiểu nhà, cây cảnh, nhà thể thao của xã. Hướng dẫn trẻ làm kèn từ lá chuối.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai: 
- Gia đình; Bác sĩ thú ý.
- Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi; 
* Góc xây dựng: 
- Xây dựng trang trại chăn nuôi; 
- Xây ao cho vịt bơi.
* Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, tô màu các con vật sống trong gia đình.
- Nghe nhạc, hát các bài  hát trong chủ đề.
* Góc học tập:
 - Xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình. 
- Làm sách tranh về con vật nuôi trong gia đình.
* Góc thiên nhiên: 
- Nhổ cỏ, tưới nước cho cây..
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi bán hàng, nấu ăn. Đồ chơi phân vai.

+ Gạch, các khối, cây xanh.
+ Mô hình các con vật

+ Tranh các con vật trong gia đình, bút màu.
+ Dụng cụ âm nhạc, các bài hát trong chủ đề

+ Sách, tranh, ảnh, truyện,…




+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện cuốn: Bé học an toàn giao thông, bé làm quen với toán.
- Nghe đọc thơ, truyện, bài hát, đồng dao về chủ đề.
- Tô màu tranh một số con vật trong gia đình.
- Vẽ thiết kế con thỏ (steam).
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
- Lao động cuối ngày.
	- Vở LQVT, LQCC, KNXH

- Hình ảnh minh hoạ câu truyện, bài thơ, nhạc bài hát.
- Tranh 1 số con vật

- Giấy a4, bút màu
- Đồ chơi góc

- Rổ đựng
- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 23/12/2024
	Trò chuyện về một số con vật trong gia đình 
	- Nhạc bài hát “Một con vịt”
- Hình ảnh 1 số con vật sống trong gia đình
- Con chó, con mèo thật

	Thứ ba
Ngày 24/12/2024
	VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo.
TC: Kéo co
	- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng
- Đường ngoằn ngèo
- Dây để kéo co




	Thứ tư
Ngày 25/12/2024

	Thơ: Đàn gà con
	- Hình ảnh minh hoạ bài thơ
- Sa bàn bài thơ
- Chú gà con thật




	Thứ năm
Ngày 26/12/2024
	Cắt dán con vịt. 
	- Tranh mẫu cắt dán con vịt
- Giấy màu, kéo, keo
- Nhạc bài Một con vịt

	Thứ sáu
Ngày 27/12/2024
	Chăm sóc bảo vệ con vật
	- Nhạc bài hát Gà trống, mèo con và cún con.
- Video ”Cô chủ tốt bụng”; các hình ảnh bảo vệ chăm sóc vật nuôi; 
- Một số hình ảnh hành nên/không nên khi chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
- Video trẻ cho gà ăn; Video trẻ tắm cho chó con; Video trẻ vuốt ve và cho mèo ăn.


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 17:                   TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CON VẬT                   (Thời gian thực hiện: Số tuần 4 tuần. 
Tên chủ đề nhánh 3:
(Thời gian thực hiện: Số tuần 1 tuần                                
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về con vật sống dưới nước.
+ Con vật đó có đặc điểm gì ? Lợi ích gì ?
- Cho trẻ chơi ở các góc.
* Tập thể dục sáng: Tập thể dục sáng theo lời bài hát: Cá vàng bơi
+ Hô hấp 2:  Tập thở ra và hít vào sâu.
+ Tay 3:  Hai cánh tay đánh xoay tro
+ Bụng 5: Ngiêng người sang hai bên, kết hợp đưa tay cao hoặc đặt sau gáy.
+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại

- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.






- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
- Quan sát con tôm
- HĐTN: Những con sứa sắc màu.
- Quan sát các loài cá.
- Quan sát con cua.
- HĐTN: Tưới hoa.
* Trò chơi: 
- Ếch dưới ao.
- Cắp cua bỏ giỏ.
- Ếch ộp
- Trò chơi: Cá sấu lên bờ
* Chơi tự do: 
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.
- Chơi với thiết bị ngoài trời.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Câu hỏi đàm thoại


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.




- Phấn
- Đồ chơi cát và nước


ĐÁNG YÊU
Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025)
Con vật sống dưới nước
Từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025)
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về các kiểu nhà, cây cảnh, nhà thể thao của xã. Hướng dẫn trẻ làm kèn từ lá chuối.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai: 
- Bán hàng hải sản: Cá, tôm, cua, sò, hà, hầu...
- Gia đình: Chế biến, nấu các món ăn từ cá, tôm, cua...
* Góc xây dựng: 
- Xây dựng ao cá.
- Xây trang trại nuôi tôm, cá...
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô, xé dán tranh một số con vật sống dưới nước.
-  Hát vận động các bài hát trong chủ đề.
* Góc học tập: 
- Xem tranh ảnh về động vật sống dưới nước 
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây cảnh của trường
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi bán hàng, nấu ăn. Đồ chơi phân vai.



+ Gạch, các khối, cây xanh.
+ Mô hình các con vật
+ Tranh các con vật sống dưới nước, bút màu, giấy màu, keo.
+ Các bài hát trong chủ đề


+ Sách, tranh, ảnh, truyện,…


+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện cuốn “Chủ đề động vật”, bé với phương tiện và quy định giao thông.
- Văn nghệ: Hát “Cá vàng bơi”, “Tôm cua cá thi tài”...
- Đọc đồng dao: “Con cua tám cẳng hai càng, cái bống đi chợ cầu canh;... Thơ: Rong và cá; Cá ngủ ở đâu?
- Nghe cô kể truyện: “ Rùa con tìm nhà”.
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lao động cuối ngày.
	- Vở chủ đề động vật, vở bé với phương tiện và quy định giao thông. 
- Nhạc các bài hát chủ đề
- Các bài đồng dao, bài thơ trong chủ đề

- Hình ảnh minh hoạ truyện
- Đồ chơi góc

- Rổ đựng
- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 30/12/2024
	Trò chuyện 1 số con vật sống dưới nước. 
	- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”
- Hình ảnh 1 số con vật sống dưới nước
- Bể nước
- Con cá, con tôm, con cua thật

	Thứ ba
Ngày 31/12/2024
	VĐCB: Bật qua vật cản.
TC: Cò bắt ếch.
	- Sân tập bằng phẳng, an toàn
- 2 vật cản cao 10cm
- Nhạc bài Mời lên tàu lửa; Cá vàng bơi.




	Thứ tư
Ngày 01/01/2025

	Truyện: Cá chép.
	- Tranh minh họa câu truyện, hình ảnh câu truyện trên máy tính. Que chỉ
- Video câu chuyện.
- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”. 



	Thứ năm
Ngày 02/01/2025
	Vẽ con cá
	- Tranh mẫu vẽ con cá.
- Vở tạo hình. Màu sáp
- Nhạc bài hát về chủ đề. 
- Giá treo sản phẩm, que chỉ.


	Thứ sáu
Ngày 03/01/2025
	Dạy trẻ kỹ năng bóc trứng



	- Trứng đủ cho số trẻ
- Rổ đựng, đĩa.


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 19:                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TẾT
(Thời gian thực hiện: Số tuần 3 tuần. 
Tên chủ đề nhánh 1:
(Thời gian thực hiện: Số tuần 1 tuần.                              
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ xem tranh, video, trò chuyện với trẻ về ngày Tết và mùa xuân.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ. 
- Cho trẻ chơi ở các góc
* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp với nhạc bài hát: Sắp đến tết rồi.
+ Động tác 1: Hô hấp 1.
+ Động tác 2: Tay 4: Hai cánh tay đánh chéo nhau về phía trước và sau.
+ Động tác 3: Lưng/Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên.
+ Động tác 4: Chân 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.

- Sân trường sạch sẽ, an toàn.





- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
- Quan sát cây hoa đào.
- Lau dọn lớp sắp xếp đồ chơi.
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát cây mai.
- Trang trí Tết.
* Trò chơi: 
- Cây cao cỏ thấp
- Nu na nu nống
- Trồng nụ trồng hoa
* Chơi tự do: 
- Chơi với cát và nước.
- Chơi với thiết bị ngoài trời.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Câu hỏi đàm thoại


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.




- Đồ chơi cát và nước


VÀ MÙA XUÂN
Từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 14 tháng 02 năm 2025)
Ngày Tết quê em
Từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2025)
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về các kiểu nhà, cây cảnh, nhà thể thao của xã. Hướng dẫn trẻ làm kèn từ lá chuối.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai: 
- Cửa hàng bán hàng tết 
- Gia đình đi sắm têt
* Góc xây dựng:
 - Xây dựng vườn hoa, hội chợ xuân
* Góc nghệ thuật:
 - Tô màu, cắt dán, bánh chưng, hoa đào
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề tết về mùa xuân
* Góc học tập:
 - Xem sách tranh ảnh về chủ đề
- Làm sách tranh về ngày tết quê em
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc vườn hoa Tết.

	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi bán hàng. Đồ chơi phân vai.

+ Gạch, các khối, hoa.

+ Tranh bánh chưng, hoa, bút sáp, giấy màu, keo
+ Các bài hát trong chủ đề


+ Sách, tranh, ảnh, truyện,…
+ Lô tô các hoạt động ngày Tết
+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện cuốn chủ đề: Tết và mùa xuân, cuốn bé làm quen chữ cái, làm quen với Toán.
 - Nhận biết một số biểu hiện ốm, chảy máu, đau bụng phải nói cho người lớn.
- Hát, đọc các bài thơ về ngày Tết và mùa xuân.
- Giáo dục ATGT: “An toàn khi đi xe máy”.
- Lao động cuối ngày, cuối tuần.
	- Vở chủ đề, vở LQVT, LQCC.

- Hình ảnh minh hoạ một số biểu hiện ốm.
- Bài hát, thơ về chủ đề.

- Video an toàn giao thông

- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 13/01/2025
	Trò chuyện về ngày Tết Nguyên Đán.

	- Nhạc bài hát Ngày Tết quê em.
- Hình ảnh 1 số hoạt động ngày Tết.
- Trang trí lớp học theo chủ đề Tết.

	Thứ ba
Ngày 14/01/2025
	VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
Ôn vận động: Bật về phía trước.

	- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng
- Túi cát
- Vạch chuẩn





	Thứ tư
Ngày 15/01/2025

	Kể chuyện theo tranh: Sự tích mùa xuân.
	- Hình ảnh minh hoạ câu chuyện.
- Sa bàn câu chuyện
- Nhạc bài “Mùa xuân của bé”




	Thứ năm
Ngày 16/01/2025
	Vẽ hoa bằng vân tay.
	- Tranh mẫu của cô
- Giấy trắng a4, màu nước
- Khăn lau tay, đĩa.

	Thứ sáu
Ngày 17/01/2025
	Khách đến chơi nhà.
	- Nhạc bài hát ”Sắp đến Tết rồi”
- Video em bé lễ phép
- Một số hình ảnh hành nên/không nên khi có khách đến chơi nhà.





HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 21:                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TẾT
(Thời gian thực hiện: Số tuần 3 tuần. 
Tên chủ đề nhánh 3:
(Thời gian thực hiện: Số tuần 1 tuần.                              
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ xem tranh, video, trò chuyện với trẻ về ngày Tết và mùa xuân.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ. 
- Cho trẻ chơi ở các góc
* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp với nhạc bài hát: “Hoa lá mùa xuân”
+ Hô hấp 3:  Thổi nơ bay 
+ Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Bụng 5: Đứng nghiêng người sang bên kết hợp tay đưa lên cao hoặc đặt sau gáy
+ Chân 4: Đứng nâng cao chân gập gối.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.

- Sân trường sạch sẽ, an toàn.





- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:  
- Quan sát cây hoa đào.
- Chăm sóc vườn hoa.
- Quan sát cây xanh
- Quan sát thời tiết mùa xuân
- Nhặt lá hoa rụng trên sân trường.
* Trò chơi: 
- Kéo co
- Chèo thuyền
- Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do: 
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.
- Chơi với thiết bị ngoài trời.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Câu hỏi đàm thoại


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.




- Đồ chơi cát và nước


VÀ MÙA XUÂN
Từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 14 tháng 02 năm 2025)
Lễ hội truyền thống quê em
Từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 14 tháng 02 năm 2025)
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về đối tượng quan sát.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	

* Góc phân vai: 
- Gia đình cho con đi chơi hội xuân.
- Tài xế lái xe chở khách đi chơi hội xuân.
* Góc xây dựng:
- Xây dựng vườn hoa mùa xuân.
- Xây, lắp ghép sân khấu cho lễ hội xuân.
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu tranh về các lễ hội mùa xuân.
- Hát, đọc thơ về chủ đề.
* Góc học tập: 
- Xem sách tranh về các lễ hội mùa xuân.
- Sưu tầm, làm tranh sách về các trò chơi có trong lễ hội xuân.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây hoa ở vườn trường.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi gia đình. Đồ chơi phân vai.
+ Gạch, các khối, hoa.



- Tranh, màu sáp,…
- Các bài hát, bài thơ,…

+ Sách, tranh, ảnh, truyện,…

+ Lô tô các trò chơi trong lễ hội mùa xuân

+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện cuốn chủ đề: Tết và mùa xuân, cuốn bé làm quen chữ cái, làm quen với Toán.
 - Nhận biết một số biểu hiện ốm, chảy máu, đau bụng phải nói cho người lớn.
- Hát, đọc các bài thơ về ngày Tết và mùa xuân.
- Giáo dục ATGT: “An toàn khi đi xe máy”.
- Lao động cuối ngày, cuối tuần.
	- Vở chủ đề, vở LQVT, LQCC.

- Hình ảnh minh hoạ một số biểu hiện ốm.
- Bài hát, thơ về chủ đề.

- Video an toàn giao thông

- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 10/02/2025
	Khám phá một số lễ hội quê em.

	- Tranh ảnh về một số lễ hội xuân (lễ cầu ngư, …) 
- Một số video về hình ảnh lễ hội của địa phương.


	Thứ ba
Ngày 11/02/2025
	VĐCB: Bật liên tục qua vạch kẻ.
Trò chơi: Cướp cờ.

	-   Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng thoáng mát
-  Các vạch kẻ
-  Xắc xô, nhạc bài hát về mùa xuân.




	Thứ tư
Ngày 12/02/2025

	Kể truyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng.
	- Hình ảnh minh họa câu chuyện.
- Máy tính, dây kết nối trình chiếu... 
- Đàn ghi nhạc bài hát: “Quê hương tươi đẹp” dân ca Nùng.




	Thứ năm
Ngày 13/02/2025
	Dán hoa đào
	- Mẫu của cô đã dán và chưa dán, bút màu sáp, nhạc bài hát “Màu hoa”.
- Màu sáp; vở tạo hình cho trẻ, giá treo tranh trưng bày sản phẩm.


	Thứ sáu
Ngày 14/02/2025
	Không nhận quà và đi theo người lạ
	- Video “Em bé không đi theo người lạ”
- Tivi, loa, máy tính
- Nhạc bài hát: Bé khỏe – bé ngoan, những em bé ngoan
- Lô tô hình ảnh những việc nên và không nên khi bị người lạ dụ dỗ.



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 23:                               TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
(Thời gian thực hiện: Số tuần 4 tuần. 
Tên chủ đề nhánh 2:
(Thời gian thực hiện: Số tuần 1 tuần.                              
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ xem tranh, video, trò chuyện với trẻ về một số loại quả.
- Giáo dục trẻ ăn đầy đủ chất.
- Cho trẻ chơi ở các góc

* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp nhạc bài hát: “Màu hoa”.
+ Hô hấp 2: Thổi nơ
+ Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Bụng 2:  Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh:
	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.






- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:
+ Gieo hạt giống.
+ Nhổ cỏ trong vườn 
+ Quan sát cây vú sữa.
+ Quan sát cây xanh trên sân trường.
+ Quan sát thời tiết.
* Trò chơi vận động: 
+ Gieo hạt.
+ Lá và gió.
+ Chim sẻ và bác coi vườn
* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Câu hỏi đàm thoại


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.




- Đồ chơi cát và nước



THỰC VẬT
Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2025)
Một số loại quả
Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2025)
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về đối tượng quan sát.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	

* Góc phân vai: 
- Gia đình;
- Phòng khám;
- Cửa hàng bách hóa;
* Góc xây dựng: 
- Xây khu vườn hoa của bé.
- Xây khu vườn cây ăn quả.
* Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, tô màu, xé dán, nặn một số loại quả.
- Nghe nhạc, múa hát các bài hát về chủ đề.
- Làm album về một số loại quả.
* Góc học tập:
 - Xem tranh ảnh, sách truyện.
-  Đọc truyện về chủ đề;
- Phân nhóm quả.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây, tưới nước, gieo hạt.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi gia đình. Đồ chơi phân vai.
+ Gạch, các khối, hoa, cây ăn quả.

- Tranh, màu sáp, đất nặn.

- Các bài hát về chủ đề.

+ Lô tô một số loại quả.

+ Sách, tranh, ảnh, truyện

- Các loại quả.

+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hành vở làm quen với toán, làm quen với chữ cái.
- Thực hành vở phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.
- Hát, đọc thơ, đồng dao, ca dao, đọc tryện, kể chuyện, giải câu đố về chủ đề.
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
	- Vở chủ đề, vở LQVT, LQCC, vở PTTC – KNXH.


- Bài hát, thơ về chủ đề.

- Đồ chơi góc

- Khăn

	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 10/02/2025
	So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
	-  Lô tô 3 bông hoa, 3 lọ hoa , bảng con đủ cho trẻ.
- Đồ dùng của cô giống trẻ nhưng to hơn.
- Đồ dùng, đồ chơi để xung quanh lớp có số lượng 2


	Thứ ba
Ngày 11/02/2025
	VĐCB: Chạy theo hướng thẳng 15m.
Trò chơi: Hái quả.
	-   Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng thoáng mát
-  Các vạch xuất phát, đích.
-  Xắc xô, nhạc bài hát về chủ đề.
- Cây có nhiều quả, 2 rổ cho 2 đội.



	Thứ tư
Ngày 12/02/2025

	Thơ: Quả chuối nhỏ
	- Hình ảnh minh họa bài thơ
- Quả chuối thật
- Nhạc bài “Quả”





	Thứ năm
Ngày 13/02/2025
	Tô màu chùm nho
	- Mẫu của cô đã tô màu, chưa tô màu.
- Màu sáp; vở tạo hình cho trẻ, giá treo tranh trưng bày sản phẩm.


	Thứ sáu
Ngày 14/02/2025
	Khám phá bắp ngô
	- Giáo án, 1 bảng lưu trữ kết quả của cô, 2 bảng của trẻ, túi kì diệu,.
- 1 rổ bắp ngô thật, khay đựng, cân, kính lúp, bàn, thảm, hình ảnh một số loại bắp ngô: ngô nếp, ngô tẻ, ngô tím, ngô ngọt.



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 25:                               TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
(Thời gian thực hiện: Số tuần 4 tuần. 
Tên chủ đề nhánh 4:
(Thời gian thực hiện: Số tuần 1 tuần.                              
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	
CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất tư trang, cho trẻ vào lớp.
- Cho trẻ xem tranh, video, trò chuyện với trẻ về một số loại quả.
- Giáo dục trẻ ăn đầy đủ chất.
- Cho trẻ chơi ở các góc

* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp với nhạc bài hát: Bầu và bí
+ Động tác 1: Hô hấp 2.
+ Động tác 2: Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Động tác 3: Lưng/Bụng 1: Đứng nghiêng người sang bên.
+ Động tác 4: Chân 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên.
* Điểm danh:

	
- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, nước uống, khăn mặt.

- Câu hỏi đàm thoại


- Góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc theo chủ đề.
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.







- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:
+ Quan sát vườn rau của bé
+ Nhổ cỏ
+ Quan sát cây rau su hào.
+ Trồng rau.
- Quan sát cây cà chua.
* Trò chơi: 
+ Cây cao cỏ thấp. 
+ Chồng nụ chồng hoa.
+ Gieo hạt.
*Chơi tự do:
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.
	
- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Câu hỏi đàm thoại


- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.




- Đồ chơi cát và nước


THỰC VẬT
Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2025)
Một số loại rau
Từ ngày 10 tháng 03 đến ngày 14 tháng 03 năm 2025)
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	
- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.
- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.


- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi, lắng nghe và trò chuyện về đối tượng quan sát.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống.


                                                                       A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	



* Góc phân vai:
- Siêu thị rau, củ sạch.
* Góc xây dựng: 
- Xây vườn rau, củ của bé.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, cắt xé, nặn một số loại rau, củ.
- Hát các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập: 
- Xem sách tranh ảnh về một số loại rau, củ.
- Làm sách tranh về một số loại rau, củ.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc vườn rau của bé.

	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Bồ đồ chơi bán hàng, siêu thị
+ Gạch, các khối, cây rau, củ.
- Tranh, màu sáp, keo, giấy màu, đất nặn.
- Các bài hát về chủ đề.

+ Lô tô một số loại rau củ.

+ Sách, tranh, ảnh, truyện


+ Dụng cụ chăm sóc cây.

	
HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

- Trong khi ăn:
+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.


	
- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.
- Nước rửa, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.
- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.
	


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                         A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	
HOẠT ĐỘNG NGỦ

	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 
- Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;
- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 
- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.
* Sau khi ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Ăn quà chiều.
	
- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.
- Sạp, giường ngủ, chiếu, gối.	
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.








- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO        Ý THÍCH
	- Thực hiện cuốn “Bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán.
- Nghe đọc thơ, truyện, bài hát, bài thơ, đồng dao về rau, củ, quả.
- Giáo dục ATGT: “An toàn khi ngồi trên ô tô”.
- Ghép tranh rau, củ, quả; Phân loại rau
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
	- Vở LQVT, LQCC

- Bài hát, thơ, đồng dao về chủ đề.
- Video, hình ảnh, câu hỏi đàm thoại
- Tranh rau, củ, quả.
- Đồ chơi góc


	
TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 
* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động, hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xâu vòng tặng cô, làm bưu thiếp tặng cô.


- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                                  B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 10/03/2025
	Chia nhóm đối tượng có số lượng 3 thành 2 phần.

	-  Lô tô 3 bông hoa, 3 lọ hoa , bảng con đủ cho trẻ.
- Đồ dùng của cô giống trẻ nhưng to hơn.
- Đồ dùng, đồ chơi để xung quanh lớp có số lượng 3


	Thứ ba
Ngày 11/03/2025
	VĐCB: Bật về phía trước.
Trò chơi: Thu hoạch rau.

	-   Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng thoáng mát
-  Vạch xuất phát, đích.
-  Xắc xô, nhạc bài hát về chủ đề.
- Vườn rau, 2 rổ cho 2 đội.



	Thứ tư
Ngày 12/03/2025

	Thơ: Bắp cải xanh
	- Hình ảnh minh họa bài thơ
- 1 chiếc bắp cải
- Nhạc bài “Rau củ ngon tuyệt”





	Thứ năm
Ngày 13/03/2025
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
	- Mẫu của cô đã tô màu, chưa tô màu.
- Màu sáp; vở tạo hình cho trẻ, giá treo tranh trưng bày sản phẩm.


	Thứ sáu
Ngày 14/03/2025
	Nhặt rau giúp mẹ
	- Giáo án, túi kì diệu,
- 1 rổ rau thật, rổ đựng
- Hình ảnh một số loạirau khác nhau.



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động; Kết nối màn hình ti vi, nhạc bài hát.
- Sắp xếp đồ dùng xung quanh lớp theo vị trí phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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